
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp

Cơ sở đào 

tạo

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực theo 

Nghị định

Lĩnh vực đề nghị 

cấp
Hạng

Đánh giá 

chung
Ghi chú

1 Trần Đức Thanh 01/05/1986 019086002259 06/08/2022 Cục cảnh sát
ĐH Công 

nghệ tp HCM

chính 

quy

KS kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt nâng hạng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt lần đầu

2 Nguyễn Quang Long 01/10/1976 070076000363 27/03/2021 Cục cảnh sát
ĐH dân lập 

Văn lang

chính 

quy

KS xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt gia hạn

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt gia hạn

3 Ngô Trọng Nguyễn 06/07/1992 070092000121 12/03/2021 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

KS công nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt lần đầu
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4 Lê Tiến Sỹ 24/07/1984 049084001631 08/07/2024 Bộ công an
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

III Đạt lần đầu

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

5 Nguyễn Văn Phương 15/10/1985 040085041549 21/02/2025 Cục cảnh sát
Cao đẳng 

GTVT 3

chính 

quy

Cao đẳng kinh 

tế xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lần đầu

6 Nguyễn Tuấn Anh 09/07/1987 074087008487 25/08/2021 Cục cảnh sát
ĐH Công 

nghệ Sài gòn

chính 

quy

KS kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

7 Nguyễn Văn Nghề 01/01/1976 087076000552 13/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

KS công nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng



Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

8 Đỗ Chí Minh 20/02/1992 070092003281 29/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

KS công nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

9 Hoàng Hải Triều 16/08/1983 037083004350 02/11/2022 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

KS công nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt gia hạn

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt gia hạn

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt gia hạn

10 Nguyễn Tấn Thành 26/10/1991 051091009970 02/06/2023 Cục cảnh sát
ĐH Bình 

Dương

chính 

quy

KS công nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình)

II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt nâng hạng



11  Phạm Quang Đại 01/02/1990 049090023711 12/11/2022 Cục cảnh sát
Cao đẳng 

Công nghệ

chính 

quy

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III Đạt lần đầu

12 Phạm Lương Lan 17/03/1975 034075018659 07/01/2025 Cục cảnh sát
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

chính 

quy

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt gia hạn

13 Lê Minh Phú 28/02/1995 070095002340 11/04/2021 Cục cảnh sát

ĐH Tài 

nguyên và 

môi trường tp 

HCM

chính 

quy

Kỹ sư địa chất 

học
Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa chất)
III Đạt lần đầu

14 Đặng Thái Sơn 01/06/1985 079085024330 01/12/2022 Cục cảnh sát

ĐH Bách 

khoa- ĐHQG 

tp HCM

chính 

quy

Kỹ sư  xây 

dựng trắc địa 

và bản đồ

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt nâng hạng

15 Nguyễn Ngọc Quý 12/07/1993 051093002581 10/05/2021 Cục cảnh sát ĐH GTVT
chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

16 Nguyễn Thị Huệ 15/09/1992 038192016577 05/04/2021 Cục cảnh sát ĐH GTVT 
chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

17 Lê Trung Cảnh 25/03/1995 052095000973 19/04/2021 Cục cảnh sát ĐH GTVT 
chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu



18 Nguyễn Anh Tuấn 03/01/1993 070093005701 10/05/2021 Cục cảnh sát
ĐH GTVT tp 

HCM 

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

19 Nguyễn Cao Tùng 21/08/1987 070087000189 01/03/2021 Cục cảnh sát ĐH GTVT
chính 

quy

KS xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III Đạt lần đầu

20 Nguyễn Thanh Long 01/01/1983 070083000401 23/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH GTVT tp 

HCM

vừa làm 

vừa học

KS xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt gia hạn

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt gia hạn

21 Nguyễn Văn Thạnh 05/03/1985 045085006949 10/02/2025 Bộ công an

ĐH Bách 

khoa- ĐH Đà 

Nẵng

chính 

quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II Đạt nâng hạng

22 Bùi Việt Anh 24/05/1999 034099003202 22/02/2024 Cục cảnh sát

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật  

giao thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III Đạt lần đầu



23 Phạm Ngọc Kiên 25/10/1979 017079001187 17/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Giao 

thông vận tải 

vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt lần đầu

24 Vũ Hoàng Nam 04/02/1996 070096002410 17/03/2023 Cục cảnh sát
ĐH Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt  lần đầu

25 Nguyễn Phú Đại 24/05/1997 070097000315 25/03/2021 Cục cảnh sát
ĐH Giao 

thông vận tải 

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt  lần đầu

26 Cao Tiến Dũng 04/05/1991 036091024741 05/07/2021 Cục cảnh sát

ĐH Giao 

thông vận tải - 

cơ sở II

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt nâng hạng

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III Đạt nâng hạng

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III Đạt nâng hạng



Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Đạt nâng hạng

27 Bùi Đăng Tuyên 15/08/1987 070087001919 05/04/2021 Cục cảnh sát
ĐH Kiến trúc 

tp HCM

vừa làm 

vừa học

KS kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

28 Lê Phước Ân 14/10/1990 045090004128 27/12/2021 Cục cảnh sát

ĐH Bách 

khoa- ĐH Đà 

Nẵng

chính 

quy

Kỹ sư công 

trình thuỷ

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III Đạt lần đầu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II Đạt nâng hạng

29 Nguyễn Thị Tường Vi 24/12/1994 074194000843 16/04/2021 Cục cảnh sát

Trường Đại 

học Giao 

thông vận tải

chính 

quy

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Đạt nâng hạng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
Quản lý dự án II Đạt nâng hạng

30 Nguyễn Tấn Huy 18/03/1983 051083009820 12/08/2022 Cục cảnh sát ĐH Thủy lợi 
chính 

quy

Kỹ sư công 

trình thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

III Đạt lần đầu

31 Hoàng Minh Hiền 24/06/1992 045092003190 16/10/2022 Cục cảnh sát
Cao đẳng 

nghề Đà Lạt

chính 

quy

Cao đẳng điện 

công nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị  công 

trình

III Đạt lần đầu

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III Đạt lần đầu



1 Ngô Thế khang 20/01/1992 070092000308 12/04/2022
Cục Cảnh 

sát 

Đại học giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

kỹ sư khai thác 

vận tải 
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

2 Điểu Minh Chánh 05/07/1980 070080000262 25/3/2021
Cục Cảnh 

sát 

Đại học giao 

thông vận tải 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

3 Nguyễn Đình Anh 10/08/1975 052075001915 25/04/2021
Cục Cảnh 

sát 

Đại học Duy 

Tân 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân dụng 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình 

II 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Quản lý dự án Quản lý dự án III

4 Đinh Văn Thắng 23/01/1992 037092012247 13/02/2022 Cục cảnh sát

Đại học công 

nghệ giao 

thông vận tải 

Cao đẳng 

chính 

quy 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
III

Quản lý dự án Quản lý dự án III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III
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5 Đỗ Hữu Thành 19/05/1987 070087009141 13/09/2023 Cục cảnh sát
Đại học Bách 

Khoa 

Đại học 

chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Quản lý dự án Quản lý dự án II

6 Nguyễn Tiến Đương 23/09/1991 042091005933 14/02/2022 Cục cảnh sát

Đại học Công 

nghẹ TP 

HCM

Đại học 

chính 

quy 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II

7 Hoàng Anh Tuấn 01/11/1992 066092020858 27/12/2021 Cục cảnh sát

Đại học xây 

dựng Miền 

Trung 

Cao đẳng 

chính 

quy 

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - kết cấu 

công trình 

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

8 Phạm Thị Vân 02/06/1995 040195026660 20/02/2023

Đại học  giao 

thông vận tải 

cơ sở 2

Chính 

Quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình)
II

9 Trần Thị Kim Dung 02/09/1988 066188005430 12/01/2022

Đại học  giao 

thông vận tải 

cơ sở 2

Chính 

Quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III


